ĐÁP ÁN VĂN 10 – CKI 2526
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Thể thơ:
· Thơ tự do. (0,5 điểm)
Dấu hiệu nhận biết:
· Số chữ trong các dòng thơ không đều
· Không bị ràng buộc bởi niêm luật, vần điệu chặt chẽ
· Nhịp điệu linh hoạt, phù hợp với dòng cảm xúc trữ tình dâng trào của nhân vật trữ tình (0,5 điểm)
	1,0

	
	2
	Những từ ngữ, hình ảnh gợi lên không gian quê hương thân thuộc, gần gũi:
· “xanh biếc bóng dừa”
· “đoạn đường xưa”
· “tiếng võng trưa”, “ầu ơ”
· “bông trang trắng, bông trang hồng”
· “con sông nhỏ tuổi thơ”, “hoa lục bình tím cả bờ sông”
→ Gợi nên một miền quê Nam Bộ yên bình, mộc mạc, thấm đẫm kỉ niệm tuổi thơ.
(HS nêu đúng 3 hình ảnh tiêu biểu cho đủ điểm)
	1,0

	
	3
	Cảm xúc chủ đạo:
· Niềm xúc động, bồi hồi, say mê và yêu thương sâu nặng của người con khi trở về quê hương.
Gắn với nội dung:
· Vui mừng khi gặp lại quê hương, con người thân yêu
· Xúc động trước sự bền bỉ, nguyên vẹn của quê hương dù đã trải qua mất mát, hi sinh
· Gắn bó máu thịt với cảnh vật, con người và kỉ niệm tuổi thơ
	1,0

	
	4
	Biện pháp tu từ:
· Điệp từ “ta” (Ta lại gặp – Ta nhìn – ta ngắm – ta say – Ta run run…)
Tác dụng:
· Nhấn mạnh cái tôi trữ tình đang sống trọn vẹn trong cảm xúc
· Diễn tả rõ nét sự xúc động mãnh liệt, dâng trào của tình yêu quê hương
· Làm giọng thơ tha thiết, chân thành, giàu tính biểu cảm
	1,0

	
	5
	Gợi ý câu trả lời:
· Quê hương vẫn tồn tại vẹn nguyên với cảnh vật, truyền thống, tinh thần và tình người
· Sự hi sinh của người thân là mất mát đau thương nhưng không làm quê hương mất đi giá trị
· Quê hương được gìn giữ bằng máu xương, vì thế càng trở nên thiêng liêng, đáng trân trọng
	1,0

	
	6
	Bài học rút ra (5–7 dòng):
· Cần biết trân trọng, gìn giữ những giá trị quê hương
· Biết ơn những con người đã hi sinh để bảo vệ quê hương, đất nước
· Sống gắn bó, có trách nhiệm với nơi mình sinh ra và lớn lên
· Không quên cội nguồn dù đi đâu, ở đâu
(HS trình bày hợp lí, diễn đạt mạch lạc, có suy nghĩ cá nhân → đạt điểm tối đa)
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc một bài văn nghị luận 
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0.25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
MỞ BÀI 
· Giới thiệu tác giả Lê Anh Xuân (nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ)
· Giới thiệu đoạn thơ Trở về quê nội
· Dẫn dắt vào vấn đề nghị luận: nét đặc sắc về chủ đề, nội dung và nghệ thuật
THÂN BÀI 
Chủ đề – cảm hứng chủ đạo của đoạn thơ 
· Đoạn thơ thể hiện tình yêu quê hương sâu nặng, tha thiết của người con sau những năm xa cách
· Cảm xúc chủ đạo là xúc động, bồi hồi, say mê, hòa trộn giữa niềm vui đoàn tụ và nỗi lắng sâu trước những hi sinh đã qua
· Quê hương hiện lên không chỉ là nơi chốn địa lí mà là không gian của ký ức, tình người và cội nguồn

Nội dung: vẻ đẹp quê hương qua cảm xúc người trở về 
· Vẻ đẹp bình dị, thân thương của quê hương:
· Hình ảnh: “bóng dừa”, “đoạn đường xưa”, “tiếng võng trưa”, “bông trang”, “con sông nhỏ”, “hoa lục bình”
· Gợi không gian làng quê Nam Bộ yên bình, đậm hồn dân tộc
· Quê hương gắn với con người và kỉ niệm:
· Những “mặt người ta yêu”, “những bàn tay”
· Tình cảm gắn bó máu thịt, ấm áp, chân thành
· Quê hương bền vững qua mất mát:
· “Tất cả vẫn còn đây / dù người thân đã ngã xuống”
· Quê hương tồn tại bằng truyền thống, tinh thần và sự hi sinh
Nghệ thuật 
· Thể thơ tự do: phù hợp với dòng cảm xúc dâng trào, tự nhiên
· Ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, giàu chất Nam Bộ
· Hình ảnh thơ gần gũi, giàu sức gợi cảm
· Biện pháp tu từ:
· Điệp từ “ta” → nhấn mạnh cái tôi trữ tình, cảm xúc trực tiếp, mãnh liệt
· So sánh: “bông trang – tấm lòng – trái tim” → làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng, thủy chung
· Ẩn dụ cảm giác: “tay ta nóng bỏng” → diễn tả tình cảm yêu thương dồn nén
→ Nghệ thuật phục vụ hiệu quả cho việc biểu đạt cảm xúc trữ tình sâu lắng.
KẾT BÀI 
· Khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ
· Nhấn mạnh vẻ đẹp của tình yêu quê hương trong thơ Lê Anh Xuân
· Có thể liên hệ:
· Ý nghĩa của việc trân trọng cội nguồn
· Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay
	2.75


	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp, sáng tạo: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	I + II
	
	
	10



